
Chuyên đề 11. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG

NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

A. Kiến thức cần nhớ
Ngoài các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông, còn có trường hợp bằng nhau theo cạnh huyền – cạnh góc vuông.

· Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông).
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B. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Cho tam giác cân tại A. Đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt đường thẳng vuông góc với AC tại C ở D. Chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc BAC.

Giải

* Tìm cách giải. Để chứng minh AD là tia phân giác của góc BAC, chúng ta cần chứng minh 
[image: image2.wmf]·
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. Do đó hiển nhiên cần chứng minh
[image: image3.wmf]BADCAD
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.

* Trình bày lời giải.
Xét 
[image: image4.wmf]BAD
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và 
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 có: 
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; AD là cạnh chung;
[image: image7.wmf]ABAC
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 (
[image: image8.wmf]ABC

D

cân tại A).

Do đó 
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 (cạnh huyền - cạnh góc vuông)
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 (cặp góc tương ứng).

Vậy AD là tia phân giác góc BAC.

* Nhận xét. Chúng ta còn có DA là tia phân giác của góc BDC, tam giác DBC cân tại D.

AD vuông góc với BC.

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc với BC. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho
[image: image11.wmf]BEBA
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. Kẻ 
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. Chứng minh rằng 
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Giải

[image: image224.png]


* Tìm cách giải. Để chứng minh
[image: image14.wmf]AKAH

=

, chúng ta cần ghép chúng vào hai tam giác và chứng minh hai tam giác đó bằng nhau. Do vậy cần chứng minh 
[image: image15.wmf]AEHAEK
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. 

* Trình bày lời giải. 
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 cân tại B nên 
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(vì cùng vuông góc với AC) 
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 (so le trong) 
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[image: image20.wmf]AEHAEK
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 (cạnh huyền - góc nhọn), suy ra 
[image: image21.wmf]AKAH
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.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC (AB < AC), M là trung điểm của BC. Đường trung trực của BC cắt tia phân giác của góc BAC tại điểm P. Vẽ PH và PK lần lượt vuông góc với đường thẳng AB và đường thẳng AC.

a) Chứng minh PB = PC và BH = CK.

b) Chứng minh ba điểm H, M, K thẳng hàng.

c) Gọi O là giao điểm của PA và HK.

Chứng minh 
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Giải

a) 
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 và 
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có 
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, MP là cạnh chung
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 (hai cạnh tương ứng)

b) 
[image: image27.wmf]PHA
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và 
[image: image28.wmf]PKA
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 có 
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, AP là cạnh chung


[image: image30.wmf]PHAPKA
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 (cạnh huyền - góc nhọn)
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 (hai cạnh tương ứng)
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và 
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có 
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[image: image35.wmf]PHBPKC
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 (cạnh huyền - cạnh góc vuông)
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 (hai cạnh tương ứng)

b) Kẻ 
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(hai góc đồng vị) (1)

Mà 
[image: image38.wmf]PHAPKA
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(chứng minh trên) 
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(hai cạnh tương ứng)
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cân tại A 
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(tính chất tam giác cân) (2)

Từ (1) và (2) 
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 hay 
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 cân tại 
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Mà 
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(chứng minh trên) 
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 và 
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 có 
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[image: image51.wmf]BEMCKM
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 (hai góc tương ứng)

Mà 
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(hai góc kề bù)
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 E, M, K thẳng hàng.

Mà 
[image: image55.wmf]EHK
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H, M, K thẳng hàng.

c) 
[image: image56.wmf]AOH
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 và 
[image: image57.wmf]AOK
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có 
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là cạnh chung
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, suy ra 
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, mà hai góc này kề bù nên
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 tại O.
Áp dụng định lý Py-ta-go vào các tam giác vuông tại O là OAH, OAK, OPH, OPK ta có:
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 (vì 
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 và 
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Mà tam giác PAH vuông tại H  
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C. Bài tập vận dụng
11.1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy D, E (D nằm giữa B và E) sao cho
[image: image70.wmf]BDCE

=

. Vẽ 
[image: image71.wmf]DMAB

^

 tại M, 
[image: image72.wmf]ENAC

^

tại N. Gọi K là giao điểm của MD và NE. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image73.wmf];

MBDNCE
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b) 
[image: image74.wmf].

MAKNAK
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11.2. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho
[image: image75.wmf]BDCE
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. Kẻ 
[image: image76.wmf]BHAD

^

tại H, kẻ 
[image: image77.wmf]CKAE

^

tại K.

Chứng minh rằng:

a) 
[image: image78.wmf];

BHDCKE
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b) 
[image: image79.wmf];

AHBAKC
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c) 
[image: image80.wmf]//.
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11.3. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác góc A. Kẻ MH vuông góc với AB; MK vuông góc với AC. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image81.wmf];

MHMK
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b) 
[image: image82.wmf]ABC

D

cân.

11.4. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image83.wmf]µ

30,
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đường cao AH. Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho
[image: image84.wmf]HDHB
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. Từ C kẻ 
[image: image85.wmf]CEAD
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. Chứng minh rằng:

a) Tam giác ABD là tam giác đều.

b) EH song song với AC.

11.5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho 
[image: image86.wmf]BDBA
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. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E.
a) Chứng minh rằng:
[image: image87.wmf]AEDE
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.

b) Đường phân giác góc ngoài tại C cắt đường thẳng BE tại K. Tính
[image: image88.wmf]·
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.

11.6. Cho tam giác ABC có 
[image: image89.wmf]·

; 90
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và M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D. Kẻ BK vuông góc với đường thẳng AD tại K. Chứng minh rằng KM là tia phân giác của 
[image: image90.wmf]·

BKD

.

11.7. Cho tam giác DEF vuông tại D và
[image: image91.wmf]DFDE

>

. Kẻ DH vuông góc với EF (H thuộc cạnh EF). Gọi M là trung điểm của EF. Chứng minh rằng 
[image: image92.wmf]·
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.
11.8. Cho tam giác ABC vuông cân đáy BC. Gọi M, N là trung điểm của AB, AC. Kẻ 
[image: image93.wmf]NHCM

^

tại H, kẻ 
[image: image94.wmf]HEAB

^

tại E. Chứng minh rằng:

a) Tam giác ABH cân.

b) HM là tia phân giác góc BHE.
HƯỚNG DẪN GIẢI
[image: image226.png]


11.1.

a) Xét 
[image: image95.wmf]MBD
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 và 
[image: image96.wmf]NCE
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 có: 
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[image: image98.wmf]µ
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BCBDCE
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. Do đó 
[image: image99.wmf]MBDNCE
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(cạnh huyền – góc nhọn) 
[image: image100.wmf]MBNC
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.

b) 
[image: image101.wmf]MBDNCE
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 (chứng minh trên)
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[image: image103.wmf]AMMBANNC
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 nên 
[image: image104.wmf]AMAN
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Xét 
[image: image105.wmf]MAK
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 và 
[image: image106.wmf]NAK

D

 có: 
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;

AK là cạnh chung; AM = AN.

Do đó 
[image: image108.wmf]MAKNAK
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

11.2. 

a) Ta có 
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[image: image111.wmf]ABD
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 và 
[image: image112.wmf]ACE
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 có 
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[image: image114.wmf]ABDACE
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 (c.g.c) 
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[image: image116.wmf]BHD
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 và 
[image: image117.wmf]CKE
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 có 
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[image: image119.wmf]BDCEBHDCKE
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 (cạnh huyền – góc nhọn).

b) Ta có 
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 và 
[image: image121.wmf]AKC
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 có 
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[image: image124.wmf]AHBAKC
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

c) 
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 cân tại A 
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 cân tại A 
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[image: image130.wmf]·
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. Vậy BC // HK.

11.3.

a) 
[image: image131.wmf]AHM
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 và 
[image: image132.wmf]AKM
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 có: 
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;

AM chung; 
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[image: image135.wmf]AHMAKM
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 (cạnh huyền góc nhọn)


[image: image136.wmf]MHMK
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.
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b) 
[image: image137.wmf]BHM
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 và 
[image: image138.wmf]CKM

D

 có 
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[image: image140.wmf];
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[image: image141.wmf]BHMCKM
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 (cạnh huyền, cạnh góc vuông)


[image: image142.wmf]µ
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 cân tại A.
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11.4.

a) 
[image: image143.wmf]AHBAHD
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 (c.g.c), suy ra AB = AD.



[image: image144.wmf]ABC
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 vuông tại A,  có 
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 nên 
[image: image146.wmf]µ

60

B

=°

.

Tam giác ABD cân, có 
[image: image147.wmf]µ
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 nên 
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D

 là tam giác đều.

b) 
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[image: image150.wmf]·
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[image: image151.wmf]AHCCEA
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 (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra CH = AE.


[image: image152.wmf]ADC
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 cân tại vì 
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 nên DA = DC.

Suy ra 
[image: image154.wmf]AEADCHCD
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 hay 
[image: image155.wmf]DEDH
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. Do đó 
[image: image156.wmf]DEH
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 cân tại D, hai tam giác cân DAC và DEH có góc ở đỉnh 
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[image: image158.wmf]//
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11.5. 

a) 
[image: image159.wmf]ABE

D

 và 
[image: image160.wmf]DBE
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 có:
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 (Vì 
[image: image162.wmf],

AEABADBC
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) 
[image: image163.wmf]ABAD
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 (giả thiết), BE: cạnh chung

Vậy 
[image: image164.wmf]ABEDBE

D=D

 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)


[image: image165.wmf]AEDE
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.

b) Từ câu a) suy ra 
[image: image166.wmf]·
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, do đó BK là phân giác của góc ABC.

Vẽ 
[image: image167.wmf],,

KNBAKHACKMBC
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.

Tam giác vuông KMC và tam giác vuông KHC có: 
[image: image168.wmf]¶
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 (giả thiết); CK cạnh chung.
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Do đó 
[image: image169.wmf]KMCKHC
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 (cạnh huyền – góc nhọn), suy ra 
[image: image170.wmf]KMKH
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 (1)

Ta lại có 
[image: image171.wmf]KMBKNB
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 (cạnh huyền – góc nhọn) nên 
[image: image172.wmf]KMKN
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 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image173.wmf]KHKN

=


Tam giác vuông AKH và tam giác vuông AKN có:


[image: image174.wmf];
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 cạnh chung.

Do đó 
[image: image175.wmf]AKHAKN
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
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11.6. Kẻ 
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[image: image178.wmf]ABC
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 vuông cân tại A có 
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 nên dễ dàng suy ra 
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 (c.c.c), từ đó suy ra 
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Ta có: 
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[image: image184.wmf]BMH
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 và 
[image: image185.wmf]AMI
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 có 
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 (cạnh huyền – góc nhọn)
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 và 
[image: image190.wmf]MIK
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 có 
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, MK chung; MH = MI


[image: image192.wmf]MHKMIK
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
[image: image193.wmf]·
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Vậy KM là tia phân giác 
[image: image194.wmf]·
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11.7. Áp dụng ví dụ 10 chuyên đề 8, ta có: ME = MD


[image: image195.wmf]MDE
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 cân tại M 
[image: image196.wmf]·

µ

MDEE

Þ=


Mặt khác, ta có: 
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 (cùng phụ với góc HDF)

Ta có: 
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11.8.

a) Từ A kẻ 
[image: image199.wmf]AKMC

^

 tại K và 
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 tại Q.

Hai tam giác vuông MAK và NCH có
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 (cùng phụ với góc AMC)
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